
Địa chỉ      : 

Điện thoại :                         Fax: 

Email        :

STT DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT XỨ ĐVT SL
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

THÀNH 

TIỀN

THIẾT BỊ NGOẠI NGỮ JEREDUCATION HL

1 Phần mềm điều khiển hệ thống và giảng dạy:
Trung 

Quốc
License 1 27.500.000 27.500.000

Chức năng chính của hệ thống

Phần mềm chính hãng đi kèm tích hợp sẵn

Điều chỉnh số lượng học sinh trên phần mềm chính, với số lượng từ 1 – 192

Điều khiển lớp học trên máy tính giáo viên hoặc Bàn điều khiển di động (Lựa 

chọn thêm- Option)

Điều chỉnh tốc độ phát audio

Chức năng phát SP, SPS, SSP, SPSPS

Ghi âm trực tiếp trong thời gian dài

Chuyển đổi 3 kênh audio

8 kênh audio đầu vào

Chức năng phát lặp lại tự động

Ghi âm qua lại giữa hai bộ ghi

Chức năng giám sát ghi âm

Tạo các dạng bài kiểm tra tiêu chuẩn

Khối thiết bị điều khiển của học sinh tích hợp cổng USB: có thể chạy trực tiếp file 

âm thanh MP3 từ thẻ nhớ USB hoặc ngược lại: ghi file MP3 vào thẻ nhớ USB.

Chức năng giảng dạy: nghe - nói

Giáo viên có thể truyền âm thanh tới 1 học sinh, một nhóm học sinh bất kỳ hoặc 

cả lớp.

Giáo viên có thể truyền âm thanh từ một máy học sinh bất kỳ trong lớp học tới 1 

hoặc 1 nhóm học sinh khác (làm mẫu)

Giáo viên có thể hội thoại với 1 học sinh, một nhóm học sinh bất kỳ hoặc cả lớp.

BẢNG CHÀO GIÁ PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ JE-HL 4000

Kính gửi:   Quý Khách hàng

      Công ty Cổ phần Thiết bị Tràng An - Nhà phân phối chính thức hệ thống phòng học ngoại ngữ JE-HL xin 

trân trọng gửi tới Quý cơ quan bảng giá  chi tiết như sau: 



Lớp học có thể dược chia thành nhiều nhóm để thực hành giao tiếp. Giáo viên có 

thể quan sát và tham gia vào bất cứ nhóm nào để sửa lỗi hoặc giảng bài.

Lựa chọn chương trình: giáo viên có thể cho phép một học sinh bất kỳ tự lựa chọn 

một chương trình để nghe

Giảng bài: giáo viên có thể giải thích nội dung của một kênh chương trình, và học 

sinh có thể nghe lời giảng thích và chương trình cùng một lúc

Ghi âm giám sát: cho phép giáo viên ghi âm chương trình mà học sinh đang nghe 

trong khi tự học

Giám sát: cho phép giáo viên giám sát một học sinh bất kỳ, hoặc có thể đặt 

khoảng thời gian để giám sát lần lượt từng học sinh trong lớp học

Nói chuyện: cho phép giáo viên nói chuyện với các học sinh, đồng thời cũng có 

thể chỉ định 2 hoặc nhiều học sinh nói chuyện với nhau

Chương trình khóa: giáo viên có thể bắt buộc học sinh phải nghe một kênh 

chương trình bất kỳ

Đặt thời gian: cho phép giáo viên đặt thời gian cho các bài kiểm tra

Chức năng quản lý giám sát và kiểm tra đánh giá

Giáo viên có thể giám sát các hoạt động của học sinh.

Chia nhóm: giáo viên có thể chia lớp học thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tối thiểu 2 

học sinh. Trong mỗi nhóm, các học sinh có thể hội thoại với nhau mà không làm 

ảnh hưởng đến các nhóm khác

Điều chỉnh vị trí học sinh: giáo viên có thể điều chỉnh vị trí ngồi của học sinh theo 

đúng tên của học sinh đó

Giáo viên có thể thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm.

Hệ thống hỗ trợ chức năng kiểm tra mạnh mẽ, cho phép tạo các bài kiểm tra ngẫu 

nhiên, kiểm tra chẵn lẻ, và đánh giá kết quả.

Chức năng multimedia

Cho phép kết nối với loa ngoài nhằm tối ưu hóa hệ thống âm thanh trong lớp học

Có khả năng điều khiển 3 kênh AV đầu vào, chọn một kênh đầu ra

Có khả năng xuất tín hiệu VGA ra máy chiếu hoặc các thiết bị đầu ra khác

2 Bộ điều khiển trung tâm, chia sẻ và xử lý dữ liệu JER HL-4000D
Trung 

Quốc
Bộ 1 22.335.000 22.335.000

Tích hợp sẵn amply

Hỗ trợ kết nối tối đa lên tới 120 máy học sinh

Cho phép kết nối tới 2 bộ ghi âm và thiết bị đọc của giáo viên (Connect to Cassette 

A & B)

Tích hợp jack cắm 3.5 mm chuẩn cho phép kết nối với các thiết bị audio thông 

thường như tai nghe, amply, Microphone, Speaker, Line out…

Kết nối với máy tính giáo viên thông qua cổng COM RS-232 để điều khiển toàn 

bộ hệ thống (Connect to PC, Connect to keyboard)

3 Hệ thống nguồn điện JER HL AA
Trung 

Quốc
Chiếc 1 9.312.000 9.312.000

Nguồn điện vào: 220V/50Hz

Nguồn cấp: +12V



Công suất: 400W; Current: 22A/40A

Hỗ trợ tối đa 64 vị trí cắm nguồn

4 Bảng điều khiển hệ thống JER HL 4100
Trung 

Quốc
Chiếc 1 18.549.000 18.549.000

Giao diện có nút nhấn điều khiển

Màn hình LCD 5", hiển thị độ phân giải cao

- Điện áp đầu vào: +5V

- Điện năng tiêu thụ tối đa: 1W

- Tối đa: 80 chỗ

- Nhiệt độ môi trường: -5-40ºC

Nhóm nhỏ: hệ thống phân chia một lớp 2 sinh viên vào 1 nhóm hoặc 1 vài nhóm, 

trong một nhóm, sinh viên có thể nói chuyện với nhau, và không liên hệ với nhóm 

khác

Nhóm lớn: hệ thống phân chia lớp vào những nhóm lớn, trong nhóm, sinh viên có thể 

nói chuyện với nhau, và không liên hệ với người trong nhóm khác

Sinh viên: giáo viên có thể chỉ định 1 hoặc 1 vài sinh viên để minh họa trong lớp

Giáo viên có thể điều chỉnh số chỗ ngồi cho phù hợp với tên của sinh viên

- Chức năng: 

+ All Call: quản lý lớp cho tất cả sinh viên

+ Listen to Program: giáo viên chỉ định sinh viên để chọn 1 chương trình

+ Chime In: giáo viên giải thích, sinh viên có thể lắng nghe giải thích ở cùng thời 

điểm

+ Speaker: phát âm thanh ra loa

+ Monitor recording: giáo viên có thể ghi lại chương trình mà sinh viên đang nghe 

trong suốt quá trình tự học của họ

+ Monitor: giáo viên có thể giám sát 1 sinh viên, và cũng có thể giám sát các sinh 

viên khác

+ Talk: giáo viên có thể nói chuyện với sinh viên, đồng thời chỉ định hai hay nhiều 

sinh viên nói chuyện với nhau

+ Locked program: giáo viên có thể bắt buộc sinh viên lắng nghe 1 chương trình

+ Set time: giáo viên có thể xác định thời gian của lớp và thời gian kiểm tra

Dạy theo nhóm

Minh họa bài học

Nhiều kênh âm thanh

Chức năng điều khiển dây VGA

Chức năng reset hệ thống

Giám sát bất kỳ học sinh

Có thể nhanh chóng thu âm câu nói của giáo viên và phát lại cho cả lớp nghe nhiều 

lần

Có thể mở máy hay tắt âm thanh ngoài khi cần thiết



 Kết hợp với phần mềm máy tính có thể trình chiếu sơ đồ chỗ ngồi của lớp theo cái 

nhìn của giáo viên và theo cái nhìn của học sinh để dễ dàng theo dõi vị trí chỗ ngồi 

thuận tiện cho giáo viên và hoc sinh

Thu âm giọng đọc của học sinh lưu trênmáy và lưu trên hộp điều khiển của giáo viên

5 Bộ đọc – ghi âm thanh, bài giảng của giáo viên JER HL 3090                             
Trung 

Quốc
Chiếc 2 4.770.000 9.540.000

Tích hợp màn LCD hiển thị mọi chức năng điều khiển khi dùng các chương trình

Kết nối thiết bị đầu cuối của giáo viên để phát băng Cassette và ghi lại. 

Có các núc chức năng sau: 

Chọn kênh âm thanh phải;  

Chọn kênh âm thanh trái; 

Chọn âm thanh Stereo; 

Tăng, giảm âm lượng; 

RESET bộ đếm về 0; 

Nút Memory Bộ nhớ điểm đánh dấu với MEM: Play, REC, PAUSE và nhấn nút 

REW or FFW tại thời gian đó. 

Có chức năng khi giáo viên muốn ghi âm; 

Chạy chương trình ghi âm or băng từ;  

Tua lùi lại đoạn sau, 

Tua về phía trước; 

Stop dừng đoạn băng, 

Eject ấn nhẹ xuống để mở nắp lấy băng từ; 

Có chức năng tạm dừng; 

Chức năng copy lại chương trình; 

Phát lặp lại

Cổng RS-232 kết nối với hế thống điều kiển để điều kiển bộ đọc ghi bằng máy tính

Âm thanh vào/ra dùng Jack 3,5 mm truyền âm thanh vào hệ thống

6 Tai nghe kèm Microphone cho giáo viên JER TXD
Trung 

Quốc
Chiếc 1 432.000 432.000

Tai nghe

Trở kháng : 2 x 16 Ohm

Độ nhạy: 110 ±3dB

Giải tần: 20 - 20.000Hz

Công suất: 2 x 150mW

Microphone:

Trở kháng: 200 Ohm

Nút Tắt/Bật

Hướng thu âm: đa hướng

Giải tần: 30 - 16.000Hz

Độ nhạy: 48 ±3dB

7 Bộ adapter tín hiệu của giáo viên JER
Trung 

Quốc
Chiếc 1 341.000 341.000

Thiết kế công tắc tắt bật chia nguồn tới màn hình máy tính học sinh.

Lỗ cắm tai nghe và speaker 3.5mm

8 Máy điều khiển học sinh (dùng liên lạc với giáo viên) JER HL 3140
Trung 

Quốc
Chiếc 40 1.098.000 43.920.000



Lựa chọn chương trình từ 2 bộ ghi âm và thiết bị đọc của giáo viên (A & B)

Điều chỉnh 4 mức âm lượng

Tích hợp màn hình LCD cho phép hiển thị các nội dung từ máy giáo viên

Chức năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Phím "CALL": gọi giáo viên để giành quyền trả lời câu hỏi

Phím "PROG": Chọn kênh chương trình

Phím "UP": Chuyển về câu hỏi trước - phím "Down": Chuyển về câu hỏi sau 

Phím "A, B, C, D, E"  Tương ứng với 5 lựa chọn trả lời khi làm bài trắc nghiệm

Cổng kết nối D-Sub 10 pin, 1 port for MIC, 1 port for Phone

9 Cable nguồn kết nối cho bộ hiển thị của học sinh JER AA/AAC
Trung 

Quốc
Sợi 40 424.000 16.960.000

Cáp chuyên dụng tiêu chuẩn của hệ thống để kết nối các thiết bị của học sinh với 

nhau, với bộ điều khiển trung tâm

Lỗ cắm tai nghe và speaker 3.5mm

10 Tai nghe kèm Microphone cho học sinh JER TXD
Trung 

Quốc
Chiếc 40 432.000 17.280.000

Tai nghe kèm Microphone cho học sinh TXD

Tai nghe

Trở kháng : 2 x 16 Ohm

Độ nhạy: 110 ±3dB

Giải tần: 20 - 20.000Hz

Công suất: 2 x 150mW

Microphone:

Trở kháng: 200 Ohm

Nút Tắt/Bật

Hướng thu âm: đa hướng

Giải tần: 30 - 16.000Hz

Độ nhạy: 48 ±3dB

11
Chi phí thi công lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ 

cho Đơn vị sử dụng thiết bị
Vietnam Phòng 1 6.250.000 6.250.000

TỔNG CỘNG

Ghi chú:

* Xuất xứ - tính nguyên vẹn hàng hoá

    - Thiết bị được nhập khẩu hoặc sản xuất từ chính hãng , nguyên đai, nguyên kiện và mới 100%.

    - Thiết bị đầy đủ chứng từ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng kèm theo.

* Cung cấp

    - Thiết bị được cung cấp, lắp đặt tại phòng họp của Quý cơ quan (kể từ ngày đặt hàng, ký hợp đồng) trong vòng 04 tuần 

* Lắp đặt & Bảo hành

* Thanh toán

    - Giá trên đã bao gồm các khoản phí thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng và các chi phí liên quan.

    - Thời gian bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất

    - Các thiết bị lỗi hỏng do Nhà sản xuất sẽ được thay thế hoặc đổi thiết bị tương đương trong thời gian Bảo hành.

    - Công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật cao, cam kết xử lý lỗi hỏng sau không quá 24giờ sau khi nhận bảo hành thiết 

bị.



    - Thanh toán bằng chuyển khoản và theo tiến độ của hợp đồng

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các sản phẩm của Công ty chúng tôi, Chúc Quý khách thành công!


